	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ SINH – HÓA – ĐỊA

Năm học 2017 - 2018

	KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 8

 Thời gian: 45 phút
Ngày thi 20/4/2018


I/ Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm

A. Ghi vào bài làm chữ cái đầu đáp án đúng. ( 1,5 điểm) 

Câu 1. Đồi núi nước ta chủ yếu chạy theo hướng nào?

	A. Tây Bắc
	B. Đông Nam
	C. Vòng cung
	D. Tây Bắc- Đông Nam


Câu 2. Đất feralit hình thành trên:

A. Trên đá vôi.      B. Trên đá badan.            C. Trên đồng bằng .    D. Trên núi cao.

Câu 3. Đồi núi chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ nước ta?

	A. 2/3                        
	    B. 1/2                        
	 C.2/3 
	 D. 3/4


B.  Hãy chọn các ý ở cột A ghép với các ý ở cột B để được câu trả lời đúng và ghi vào giấy bài làm. (1,5 điểm)
	Cột A
	Cột B

	1. Sông ngòi Bắc Bộ.

2. Sông ngòi Nam Bộ.

3. Sông ngòi Trung Bộ.


	a. Sông ngắn và dốc, lũ lên nhanh và đột ngột.
b. Chế độ nước theo mùa và bất thường, lũ tập trung nhanh và kéo dài.

c. Lượng nước lớn và tương  đối điều hòa.

d. Chế độ nước điều hòa, các sông đầy nước quanh năm, sông ngắn và dốc.


II/ Tự luận (7 điểm)


Câu 1: (2 điểm ) Trình bày đặc điểm của mùa gió Đông Bắc ở nước ta? 

Câu 2: (2 điểm ) Chứng minh rằng: Địa hình Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người?
 Câu 3: (3 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau: 
Bảng lượng mưa theo các tháng trong năm của sông Hồng ( Trạm Sơn Tây) : 
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa

(mm)
	19.5
	25.6
	34.5
	 104.2
	 222
	 262.8
	 315.7
	 335.2
	 271.9
	 170.1
	 59.9
	 17.8


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa trên lưu vực sông Hồng tại trạm Sơn Tây.

b. Rút ra nhận xét.
* Lưu ý: Học sinh làm ra giấy kiểm tra

	RƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ SINH – HÓA – ĐỊA

Năm học 2017 - 2018

	KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 8

 Thời gian: 45 phút
Ngày thi 21/4/2018


A. I/ Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm

B. Ghi vào bài làm chữ cái đầu đáp án đúng. ( 1,5 điểm) 

Câu 1. Đồi núi nước ta chủ yếu chạy theo hướng nào?

	A. Vòng cung
	B. Đông Nam
	C. Tây Bắc
	D. Tây Bắc- Đông Nam


Câu 2. Đất feralit hình thành trên:

A. Trên đá vôi      B. Trên đồng bằng          C. Trên đá badan     D. Trên núi cao.

Câu 3. Đồng bằng chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ nước ta?

	A. 2/3                        
	    B. 1/4                       
	 C. 2/3 
	 D. 3/4


C.  Hãy chọn các ý ở cột A ghép với các ý ở cột B để được câu trả lời đúng và ghi vào giấy bài làm. (1,5 điểm)
	Cột A
	Cột B

	1. Sông ngòi Bắc Bộ.

2. Sông ngòi Nam Bộ.

3. Sông ngòi Trung Bộ.


	a. Lượng nước lớn và tương  đối điều hòa.

b. Chế độ nước theo mùa và bất thường, lũ tập trung nhanh và kéo dài.

c. Chế độ nước điều hòa, các sông đầy nước quanh năm, sông ngắn và dốc.

d. Sông ngắn và dốc, lũ lên nhanh và đột ngột


PHẦN B: TỰ LUẬN (7 điểm)


Câu 1: (2 điểm ) Trình bày đặc điểm của mùa gió Tây Nam ở nước ta?
Câu 2: (2 điểm ) Chứng minh rằng: Đồi núi là bộ phận quan trọng của cấu trúc địa hình nước ta? 
Câu 3: (3 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng lượng mưa theo các tháng trong năm của sông Hồng ( Trạm Sơn Tây) : 
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa

(mm)
	19.5
	25.6
	34.5
	104.2
	222
	262.8
	315.7
	335.2
	271.9
	170.1
	59.9
	17.8


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa trên lưu vực sông Hồng tại trạm Sơn Tây.

b.  Nêu nhận xét.
 Lưu ý: Học sinh làm ra giấy kiểm tra
ĐỀ 1
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